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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Số:              /2024/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng,  ngày       tháng     năm 2024



NGHỊ QUYẾT
Về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối tượng tinh giản biên chế 

và đối tượng tự nguyện nghỉ công tác trước tuổi diện Thành ủy quản lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ ...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;

Căn cứ Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; 
Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy tại....
Xét Tờ trình số          /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối tượng tinh giản biên chế và đối tượng nghỉ công tác diện Thành ủy quản lý; Báo cáo thẩm tra số         /BC-BPC ngày       tháng     năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố

1. Đối tượng tinh giản biên chế đã có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức; 
b) Cán bộ, công chức cấp xã; 
c) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ (sau đây gọi chung là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn); 
d) Người được tuyển dụng như công chức, viên chức làm việc trong các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;
đ) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tinh giản biên chế trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

2. Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định) và được cấp có thẩm quyền quản lý đồng ý.
3. Không áp dụng đối với đối tượng mà tại thời điểm xét tinh giản biên chế đã có thông báo nghỉ hưu hoặc quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền; người bị truy cứu trách nhiệm hình sự và các trường hợp khác chưa được cấp có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu hoặc thôi việc.

Đối tượng đã hưởng chế độ, chính sách của thành phố theo quy định này, nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền hỗ trợ đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả hỗ trợ.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ  
1. Các đối tượng nêu tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này được hưởng hỗ trợ theo chính sách tinh giản biên chế đã được phê duyệt, cụ thể:
a) Tinh giản biên chế theo các chính sách: Nghỉ hưu trước tuổi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 5; thôi việc ngay quy định tại khoản 1 Điều 7; nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 8 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP thì được hưởng mức hỗ trợ như sau:

- Trường hợp dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Hỗ trợ 1,5 lần tổng kinh phí được hưởng theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (không bao gồm kinh phí được hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP).
- Trường hợp tinh giản biên chế còn lại: Hỗ trợ 1,0 lần tổng kinh phí được hưởng theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.
b) Tinh giản biên chế theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP: Hỗ trợ 12 tháng tiền lương hiện hưởng.
2. Các đối tượng nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này: Hỗ trợ 12 tháng phụ cấp hiện hưởng.
3. Các đối tượng nêu tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này: Hỗ trợ 01 lần tiền lương hiện hưởng cho mỗi tháng nghỉ trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định, hỗ trợ tối đa không quá 36 tháng tiền lương hiện hưởng.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí chi trả chế độ, chính sách là nguồn ngân sách thành phố.
2. Tiền lương hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu, thôi việc. Tiền lương tháng được tính bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, chức danh nghề nghiệp hoặc mức lương theo thỏa thuận của hợp đồng lao động; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, tiền lương và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định của pháp luật về tiền lương.
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các đối tượng tinh giản biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị quyết này.

2. Trường hợp các quy định dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các quy định mới sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .../.../2024.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI, kỳ họp thứ .... thông qua ngày ... tháng ... năm 2024./.
	Nơi nhận:

- UBTVQH, CP;

- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);

- Bộ Nội vụ;

- TT Thành ủy;

- HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP;

- Đoàn ĐBQH HP, các ban HĐND TP;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;

- Đài PTTHHP, Báo HP, Chuyên đề Báo ANHP;
- Công báo HP;

- TT Huyện, Quận ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các Q, H;

- VP: TU, ĐĐBQH&HĐND, UBND TP;

- Lưu: VT, lưu hồ sơ kỳ họp.
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Phạm Văn Lập
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